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Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Nguyện vọng 3

Ghi 

chú

       1 Nguyễn Việt Tiến 04/10/2010 Nam Kinh TP.HCM Trường THCS An Lục Long 9A1 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

       2 Cao Trường Diệp Lâm 05/06/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS An Lục Long 9A1
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Tin học (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

       3 Lê Minh Trọng 08/08/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS An Lục Long 9A2 THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

       4 Huỳnh Phương Vy 26/02/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS An Lục Long 9A2 THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

       5 Trịnh Ngọc Quỳnh Trang 24/05/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS An Lục Long 9A3 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

       6 Trần Huỳnh Minh Khôi 21/04/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Long Trì 9a1
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

       7 Phan Thị Huỳnh Như 16/02/2010 Nữ Kinh Tiền Giang Trường THCS Long Trì 9a2 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

       8 Huỳnh Thanh Trúc 08/11/2010 Nữ Kinh Tiền Giang Trường THCS Long Trì 9a2 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

       9 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh 03/01/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thanh Phú Long 9A4 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     10 Nguyễn Tường Vy 14/09/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thanh Phú Long 9A4
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Sinh học (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     11 Nguyễn Thị Ngọc Yến 02/07/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thanh Phú Long 9A4 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     12 Lê Nguyễn Hoàng 17/02/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A1 THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     13 Đỗ Tường Vy 23/11/2010 Nữ Kinh TP.HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A1
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     14 Lê Nguyễn Thiên Kim 01/01/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A1 THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     15 Nguyễn Xuân Hoàng Xuyến 26/02/2010 Nữ Kinh TP HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A2
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     16 Nguyễn Anh Khoa 05/02/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A2 THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     17 Võ Trọng Hậu 10/04/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A2
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     18 Võ Phạm Anh Khoa 10/12/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A2 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     19 Trương Nhựt Long 11/01/2010 Nam Kinh TP HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A2 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     20 Nguyễn Thị Phương Nga 02/03/2010 Nữ Kinh TP.HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A3
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt
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     21 Huỳnh Đỗ Nhựt 13/04/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A3 THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     22 Huỳnh Lê Diễm Ái 14/08/2010 Nữ Kinh Tp HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     23 Nguyễn Quỳnh An An 04/08/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4 THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     24 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 11/08/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Ngữ văn (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     25 Nguyễn Minh Trí 13/04/2010 Nam Kinh Tp HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     26 Trần Khắc Tuấn Minh 17/10/2010 Nam Kinh TPHCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     27 Huỳnh Anh Kiệt 27/10/2010 Nam Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     28 Phạm Thị Ánh Hồng 18/08/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Sinh học (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     29 Đỗ Huỳnh Thiên Phúc 28/08/2010 Nữ Kinh TPHCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4
THPT chuyên Trần Văn 

Giàu - Tin học (chuyên)
THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     30 Võ Lê Anh Thư 08/11/2010 Nữ Kinh TP HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A4 THPT Nguyễn Thông THPT Phan Văn Đạt THPT Phan Văn Đạt

     31 Lê Mộng Tuyền 04/03/2010 Nữ Kinh Long An Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A5 THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông

     32 Phạm Ngọc Thủy Tiên 21/10/2010 Nữ Kinh TP.HCM Trường THCS Thị trấn Tầm Vu 9A6 THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông THPT Nguyễn Thông


